
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

Số:  14/QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  19 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính  
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp sử dụng  

trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch 

tư pháp và lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 3 quy trình điện tử giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp sử dụng 

trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử.  

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm hành chính công tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
 



 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 1 
(Kèm theo Quyết định số  14/QĐ-STP ngày 19  tháng 01 năm 2023 của Sở Tư 

pháp) 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA SỞ TƯ 
PHÁP (1) 

(1). Thông tin chung 
- Tên đơn vị: Sở Tư pháp 
- Mã số TTHC: 2.000488  Tên TTHC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 
Việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 

- Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp 
 (2). Quy trình 
a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 
xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 
0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 8,0 
ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 



b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 

xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 

0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 
13,0 ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA SỞ TƯ 
PHÁP (2) 

(1). Thông tin chung 
- Tên đơn vị: Sở Tư pháp 
- Mã số TTHC: 2.001417  Tên TTHC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân 
Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 
- Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp 
 (2). Quy trình 
a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên Nguyễn 

Thị Ngọc Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 
xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 

0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 8,0 
ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 



- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 

xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 

0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 
13,0 ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 



XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA SỞ TƯ 
PHÁP (3) 

(1). Thông tin chung 
- Tên đơn vị: Sở Tư pháp 
- Mã số TTHC: 2.000505  Tên TTHC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 
tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư 
trú ở Việt Nam) 
- Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp 
 (2). Quy trình 
a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Tổ 
chức/ cá 
nhân (1) 

Trung tâm HHC (2) 
Lãnh đạo phòng chuyên 

môn (3) 
Công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ (4) 
Lãnh đạo Sở 

(5) 

Văn thư (6) 

 
- Họ và tên: Nguyễn 

Khả Thịnh 

- Chức vụ: Chuyên 

Viên 

- Họ và tên: Nguyễn Thị 

Ngọc Cầm 

- Chức vụ:lãnh đạo phòng 

- Tên phòng/ban: NV2 

- Họ và tên: Phạm Thị 

Lanh 

- Chức vụ:Chuyên viên 

- Tên phòng/ban: Phòng 

NV2 

- Họ và tên: 

Đặng Văn Đào 

- Chức vụ: Phó 

Giám đốc Sở 

 

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

- Chức vụ: Văn 

Thư 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 

xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 

0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 8,0 
ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 



- Tên phòng: Văn 

phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nộp 
HS 

1.Hướng 
dẫn, kiểm tra 
và nhận HS. 
2.TGTH: giờ 
hành chính 

1. Xem xét giải 
quyết hồ sơ 
2.TGTH (Phân 
công xử lý): 0,5 
ngày 
3.TGTH (Xem 

xét, phê duyệt 

bản dự thảo văn 

bản xử lý HS): 

0,5 ngày 

1. Xem xét, 
thẩm tra, xử 
lý HS, dự 
thảo văn bản 
xử lý HS 
2.TGTH: 
13,0 ngày 
 

1. Xem 
xét và ký 
duyệt văn 
bản  
2. TGTH: 
0,5 ngày 

1. Trả kết quả  
2. TGTH: giờ 
hành chính 

Kiểm 
tra HS 

Kiểm 
tra HS 

Nhận 
KQ 

Bổ 
sung 
HS 

 

Y 

N 

N 

Y 

1 

2 3 

4 

6 

8 

7 

Kiểm 
tra HS 

Y 

N 

5 

1. vào sổ, 
chuyển kết 
quả TTHCC 
2. TGTH: 
0,5 ngày 
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